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UBND QUẬN BÌNH THẠNH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 237/KH-YT 

 

Bình Thạnh, ngày 06 tháng 12 năm 2023 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

 
          Căn cứ văn bản số 635/GDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2023 – 2024. 

         Thực hiện kế hoạch chuyên môn bậc Tiểu học năm học 2023 – 2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ tình hình thực tế, trường tiểu học Yên Thế xây dựng kế hoạch kiểm 

tra cuối học kỳ I năm học 2023 – 2024 như sau: 

 

1. Mục đích yêu cầu: 

Việc tổ chức kiểm tra giúp giáo viên nắm vững và nhận thức đúng yêu cầu 

trong quá trình giảng dạy, đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, giúp học sinh 

học tập tự tin, biết được các mặt còn yếu kém về kiến thức, chuẩn kỹ năng cơ bản 

trong chương trình để sửa chữa và kịp thời giúp đỡ, nhằm phát huy tính cố gắng 

vươn lên của học sinh. Tổ chức kiểm tra nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm 

túc, chính xác và khách quan. Khi chấm bài, giáo viên ghi nhận những hạn chế của 

học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo 

viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh trong học 

kì II. Lưu ý giáo viên không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và các em học sinh 

trước khi kiểm tra. 

Không chạy theo thành tích để có kết quả cao. Có biện pháp thích hợp không 

để học sinh coi bài, chép bài lẫn nhau. Giáo viên tuyệt đối không được nhắc bài cho 

học sinh chép, phải thực sự tạo công bằng đối với học sinh. Tinh thần trách nhiệm, 

phẩm chất và năng lực của người giáo viên trong công việc được giao là niềm tin 

yêu của xã hội.   

2. Thời gian kiểm tra:  

 * Tuần 17: (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023) 

 Tổ chức kiểm tra các môn Khoa học, Lịch sử-Địa lý lớp 4, 5; kiểm tra các 

môn Tin học, công nghệ (lớp 3) và Tiếng Anh.  

 * Tuần 18: (Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 05/01/2024) 

 Tổ chức kiểm tra các môn Tiếng Việt và Toán. 

 Riêng môn Tin học, vì học sinh làm bài kiểm tra theo thời khoá biểu, nếu thực 

hiện trong tuần 17 không đủ thời gian thì trường có thể tổ chức cho học sinh làm 

kiểm tra tiếp ở tuần 18. 

 * Chương trình: Giới hạn chương trình đến tuần 16. 

* Trường gửi lịch kiểm tra cuối học kì I về Tổ Phổ thông (theo địa chỉ mail 

Cô Hường) trước  ngày 22/12/2023 và tổ chức kiểm tra đúng theo kế hoạch. 
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3. Đề kiểm tra: Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện (phân công  soạn và duyệt đề) theo 

các yêu cầu sau : 

  - Thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-

BGDĐT (Điều 15, Khoản 2, Điểm b và Điều 18, Khoản 2) đối với học sinh lớp 5 và 

theo Thông tư 27/2020 đối với học sinh lớp 1, 2, 3, 4. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên 

môn ra đề kiểm tra định kì; tuy nhiên để có được sự thống nhất trong quá trình triển 

khai thực hiện, đồng thời đảm bảo sự khách quan, chất lượng của đề kiểm tra, 

trường thực hiện việc ra đề kiểm tra theo phương án: đề kiểm tra sẽ do giáo viên chủ 

nhiệm soạn, sau đó nộp về cho tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn sẽ gửi cho Ban giám 

hiệu 2 đề. Ban giám hiệu sẽ chọn lọc, thực hiện biên soạn lại (1 đề chính thức và 1 

đề dự phòng) làm đề kiểm tra cho khối. 

  - Đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực 

chất của học sinh; đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng khối 

lớp, tỷ lệ kiến thức trong đề được phân bố tương đối như sau: 

* Khối lớp 1, 2, 3, 4: 

 - Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về 

các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 

các mức sau: (Theo các Phụ lục, công văn số 426/GDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2023 

Về hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm 2023-2024) 

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng 

trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập: 50% 

+ Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vần đề 

có nội dung tương tự: 30% 

+ Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới 

hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống: 20% 

* Khối lớp 5: 

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc được kiến thức, kỹ năng đã học: 40% 

+ Mức 2: Hiểu kiến thức, kỹ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức 

theo cách hiểu của cá nhân: 30% 

+ Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề 

quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống: 20% 

+ Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề mới 

hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt: 

10% 

- Đối với học sinh học hoà nhập (có hồ sơ y tế và có giấy xác nhận dạng tật 

của địa phương), trường có đề thi riêng để đánh giá học sinh theo yêu cầu của kế 

hoạch giáo dục cá nhân. 

4. Việc coi và chấm bài kiểm tra:  

    - Trong khi kiểm tra, giáo viên được phân công coi kiểm tra chéo lớp trong 

khối. Riêng khối lớp 1, giáo viên chủ nhiệm sẽ coi kiểm tra của lớp mình phụ trách. 

- Tổ chuyên môn tổ chức chấm chéo trong khối và chấm tập trung, đảm bảo 

tính chính xác, rõ ràng theo thống nhất đáp án.  

- Sau mỗi môn kiểm tra, ban giám hiệu có trách nhiệm sinh hoạt đáp án và 

thống nhất cách chấm bài. 
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- Bài kiểm tra được giáo viên ghi nhận những hạn chế của học sinh trong quá 

trình làm bài, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh có 

cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh có được kết quả tốt ở cuối học 

kì I và tiến bộ hơn ở học kì II.  

  - Bài kiểm tra cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 

(không) và điểm thập phân. 

 * Lưu ý: Việc tính điểm cho bài kiểm tra Tiếng Việt tiếp tục được thực hiện theo 

quy định tại công văn số 3287/GDĐT-TH ngày 08/9/2017 của Sở GDĐT. Kết quả 

kiểm tra là kết quả trung bình cộng từ 04 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. 

5. Một số lưu ý thống nhất chung: 

 * Đối với các môn kiểm tra: cần bám sát những quy định tại Điều 10 Thông tư 

22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lớp 

5); Điều 7 Thông tư 27/2020 (lớp 1, 2, 3, 4); Công văn số 3863/GDĐT-TH ngày 18 

tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu 

học theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. 

 * Ra đề thi theo ma trận: 

+ Khung ma trận, mỗi ô trong khung nêu: Nội dung kiến thức, kĩ năng cần 

đánh giá; Hình thức các câu hỏi; Số lượng câu hỏi; Số điểm dành cho các câu hỏi. 

+ Khung ma trận câu hỏi, mỗi ô trong khung nêu: Hình thức các câu hỏi; Số 

thứ tự của câu hỏi trong đề; Số điểm dành cho các câu hỏi. 

 * Cụ thể đối với từng môn cần lưu ý: 

5.1. Môn Toán 

 (Xem kỹ phụ lục 2, công văn số 426/GDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2023 Về 

Hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm 2023-2024) 

- Thời gian làm bài: 

 + Lớp 1, 2, 3, 4: 35 phút 

 + Lớp 5: 40 phút   

- Hình thức: 

  + Trắc nghiệm:  3 điểm 

  + Tự luận :  7 điểm 

- Đối với các mạch kiến thức: 

+ Số học (khoảng 50%): Củng cố về các vòng số và các phép tính trên các 

vòng số. 

   + Đại lượng và đo đại lượng (khoảng 27%): tập trung về các bảng đơn vị đo. 

   + Yếu tố hình học (khoảng 23%): Xoay quanh các hình trọng tâm trong 

chương trình đã học. 

 (Riêng đối với lớp 1, 80% dành cho kiến thức số học; 20% dành cho yếu tố hình 

học và đại lượng) 

   + Giải toán có lời văn: tăng cường các bài toán phát triển năng lực, thông qua 

các tình huống trong thực tế cuộc sống được tích hợp vào trong ba mạch kiến thức 

trên với mức độ khác nhau, chủ yếu ở mức độ vận dung. Không ra các dạng toán 

khó trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi.  

* Lưu ý: 

 Lớp 1 : Nhìn mô hình điền phép tính 



4 

 

 Lớp 2: 1 lời giải và 1 phép tính. 

 Lớp 3: 2 lời giải và 2 phép tính 

 Lớp 4: tối đa 3 lời giải và 3 phép tính 

 Lớp 5: tối đa 4 lời giải và 4 phép tính 

5.2. Môn Tiếng Việt: 

 (Xem kỹ phụ lục 1, công văn số 426/GDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2023 Về 

Hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm 2023-2024) 

 Bám sát các nội dung quy định tại điều 10 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và 

công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện Thông tư 

22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các 

mức độ nhận thức cần đạt trong đề kiểm tra (Khối lớp 5); Điều 7 Thông tư 27/2020 

(Khối lớp 1, 2, 3, 4); công văn số 3863/GDĐT-TH ngày 18 tháng 11 năm 2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 

27/2020/TT-BGDĐT. 

 - Chú ý khắc phục những điểm góp ý về đề kiểm tra tại các đợt sinh hoạt chuyên 

môn: Cấu trúc ma trận đề (số điểm từng câu, mức độ nhận thức của câu hỏi, số câu 

hỏi, tính chính xác của ma trận và đề...), mức độ đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, 

cách ra câu lệnh, nội dung hỏi ở mức độ nhận thức 4, độ “mở” của đề Viết sáng tạo 

(Tập làm văn 5) 

 - Đối với lớp 1, 2, 3, 4: sử dụng các văn bản ngoài sách giáo khoa để xây dựng 

các nội dung kiềm tra cho môn Tiếng Việt theo Chương trình GDPT 2018. 

 - Đối với lớp 5: sử dụng các văn bản ngoài sách gioá khoa đối với nội dung Đọc 

hiểu; khuyến khích sử dụng các văn bản ngoài sách giáo khoa để kiểm tra Đọc thành 

tiếng. 

 5.2.1. Cấu trúc bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt lớp 1: 

 (Xem Mục 4.1, công văn 3863/GDĐT-GDTH ngày 18 tháng 11 năm 2020) 

      5.2.2. Cấu trúc bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt lớp 2, 3: 

A. Bài kiểm tra đọc: (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

- Đọc thành tiếng 01 đoạn/văn bản có độ dài khoảng 60 - 65 tiếng (cuối học kỳ 1 – 

lớp 2); 65 – 70 tiếng (cuối học kỳ 2 – lớp 2), 70 – 75 tiếng (cuối học kỳ 1 – lớp 3); 

75 – 80 tiếng (cuối học kỳ 2 – lớp 3) để kiểm tra đọc trong thời gian 01 phút. 

- Trả lời 01 câu hỏi, đọc hiểu văn bản đã đọc. 

2. Đọc hiểu: (6 điểm) 

- Chọn văn bản để thiết kế câu hỏi, bài tập đọc hiểu theo quy định của chương trình 

GDPT môn Ngữ văn về độ dài, thể loại, nội dung,… 

- Câu hỏi đọc hiểu văn bản (khoảng 4 điểm) 

- Câu hỏi kiến thức Tiếng Việt (khoảng 2 điểm) 

B. Bài kiểm tra viết: (10 điểm) 

1. Viết chính tả: (4 điểm) 

- Viết một đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 45 – 50 chữ (cuối học kỳ 1 – lớp 2); 

50 – 55 chữ (cuối học kỳ 2 – lớp 2), 60 – 65 chữ (cuối học kỳ 1 – lớp 3), 65 – 70 

chữ (cuối học kỳ 2 – lớp 3) trong thời gian 15 phút. 

- Không sử dụng văn bản đã học. 
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2. Viết đoạn văn, văn bản (6 điểm) 

- Viết đoạn văn, văn bản theo một trong các yêu cầu cần đạt về kỹ năng viết đoạn 

văn, văn bản theo CT GDPT môn Ngữ văn đối với từng khối lớp. 

- Không sử dụng văn bản đã học. 

      5.2.3. Cấu trúc bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt lớp 4: 

A. Bài kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng (2 điểm) 

- Đọc thành tiếng 01 đoạn/ văn bản (chọn văn bản theo quy định của Chương 

trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn), tránh sử dụng văn bản đã học. Gợi ý: Có 

thể chọn các đoạn văn bản có độ dài khoảng 70 - 80 tiếng (giữa và cuối học kì I), 80 

- 90 tiếng (giữa và cuối học kì II) để kiểm tra đọc trong thời gian 01 phút. 

- Trả lời 01 câu hỏi đọc hiểu văn bản đã đọc. 

2. Đọc hiểu (8 điểm) 

- Chọn văn bản để thiết kế câu hỏi, bài tập đọc hiểu theo quy định của 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn về độ dài, thể loại, nội dung,... 

Tránh sử dụng văn bản đã học. 

- Câu hỏi đọc hiểu văn bản (khoảng 5 điểm), gồm: 

+ 4 câu hỏi trắc nghiệm 

+ 3 câu hỏi tự luận 

- Câu hỏi kiến thức tiếng Việt (khoảng 3 điểm), gồm: 

+ 2 câu hỏi trắc nghiệm 

+ 2 câu hỏi tự luận 

B. Bài kiểm tra viết (10 điểm) 

- Viết đoạn văn, văn bản theo một trong các yêu cầu cần đạt về kĩ năng viết 

đoạn văn, văn bản theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn đối với 

lớp 4. 

- Tránh sử dụng các đề bài đã học. 

* Lưu ý:  

- Việc đánh giá kết quả bài kiểm tra định kì của học sinh phải căn cứ vào biểu 

điểm và hướng dẫn chấm đã được thống nhất trong tổ, khối chuyên môn, Ban Giám 

hiệu phê duyệt. Kết quả bài kiểm tra định kì có tính chất củng cố kết quả đánh giá 

quá trình. 

- Phân bổ điểm cho các nội dung kiểm tra: 

+ Bài Đọc: Đọc thành tiếng:  6 điểm (lớp 1); 4 điểm (lớp 2, 3);  

2 điểm (lớp 4) 

  Đọc hiểu:  4 điểm (lớp 1); 6 điểm (lớp 2, 3); 

8 điểm (lớp 4) 

Lớp 5: thực hiện như năm 2022-2023. 

+ Bài Viết:  Chính tả:  6 điểm (lớp 1); 4 điểm (lớp 2, 3) 

  Bài tập chính tả, câu (lớp 1)-Viết đoạn văn, văn bản: 

     4 điểm (lớp 1); 6 điểm (lớp 2, 3) 

  Lớp 4: 10 điểm (không có riêng phần điểm viết Chính tả) 

  Lớp 5: thực hiện như năm 2022-2023. 
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5.3. Môn Khoa học; Lịch sử - Địa lý (lớp 4, 5) 

(Xem kĩ Phụ lục 4, công văn  số 426/GDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2023 Về 

Hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm 2023-2024) 

- Khoa học: Kiểm tra cho điểm cuối HK1 và cả năm 

- Lịch sử - Địa lý: Kiểm tra cho điểm cuối HK1 và cả năm. (Lớp 5: Mỗi phân 

môn chiếm 50% số lượng kiến thức của bài kiểm tra) 

5.3.1 Xác định hình thức đề kiểm tra 

- Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức: có cả câu hỏi dạng trắc nghiệm khách 

quan và câu hỏi dạng tự luận. Không quá 6 bài, số lượng câu hỏi không quá 10 câu 

cho một bài kiểm tra. 

- Thực hiện soạn đề theo ma trận có 3 mức độ. 

- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực 

tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập; (50%) 

- Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề 

có nội dung tương tự; (30%) 

- Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc 

đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống. (20%) 

5.3.2. Cấu trúc đề kiểm tra: 

- Câu hỏi trắc nghiệm (6 điểm) khoảng 60% số lượng câu hỏi, có đủ các dạng 

bài tập (nhiều lựa chọn, chọn Đúng – Sai, điền khuyết – viết tiếp, đối chiếu cặp 

đôi,....) 

- Câu hỏi tự luận (4 điểm) khoảng 40% số lượng câu hỏi. 

5.3.3. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn: 

- Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình; 

- Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số 

điểm tương ứng; 

- Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể; 

- Không trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa; 

- Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; 

- Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững 

kiến thức; 

- Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của 

học sinh; 

- Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi 

khác trong bài kiểm tra; 

- Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn; 

- Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; 

- Hạn chế đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không 

có phương án nào đúng”. 

5.3.4. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận  

- Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình; 

- Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số 

điểm tương ứng; 

- Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới; 
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- Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo; 

- Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực 

hiện yêu cầu đó; 

- Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh; 

- Yêu cầu học sinh phải hiểu và vận dụng nhiều, nâng cao hơn là ghi nhớ những 

khái niệm, thông tin. 

5.4. Môn Tin học và Công nghệ (lớp 3, 4) 

(Xem kĩ Phụ lục 5, công văn  số 426/GDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2023 Về 

Hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm 2023-2024) 

 Môn Tin học và môn Công nghệ ở lớp 3 thực hiện tổ chức dạy học và kiểm 

tra, đánh giá như hai môn học độc lập, theo CTGDPT môn Tin học và CTGDPT 

môn Công nghệ; thực hiện điều chỉnh mẫu học bạ và Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 phù hợp với việc ghi nhận kết 

quả đánh giá hai môn học này theo hướng dẫn của BGDĐT. 

 Chú trọng đánh giá thường xuyên, kết hợp nhiều hình thức đánh giá trong 

quá trình tổ chức dạy học môn Tin học và Công nghệ, bảo đảm an toàn cho học sinh 

trong quá trình học tập, thực hành. 

5.4.1. Môn Tin học: 

- Cuối mỗi học kì, học sinh thực hiện bài kiểm tra định kì với ba mức độ theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT. Bài kiểm tra định kì cho điểm theo 

thang điểm 10, không cho điểm thập phân. Bài kiểm tra bao gồm: 

+ Các câu hỏi trắc nghiệm (tỉ lệ 50% số điểm) 

+ Các câu hỏi tự luận hoặc bài tập thực hành trên máy (tỉ lệ 50% số điểm) 

- Tỉ lệ khuyến nghị mức độ: Mức 1: 50%, mức 2: 30%, mức 3: 20%. 

5.4.2. Môn Công nghệ: 

- Cuối mỗi học kì, học sinh thực hiện bài kiểm tra định kì với ba mức độ theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT. Bài kiểm tra định kì cho điểm theo 

thang điểm 10, không cho điểm thập phân. Bài kiểm tra bao gồm: 

+ Các câu hỏi trắc nghiệm (tỉ lệ 50% số điểm) 

+ Các câu hỏi tự luận hoặc sản phẩm dự án (tỉ lệ 50% số điểm) 

- Tỉ lệ khuyến nghị mức độ: Mức 1: 50%, mức 2: 30%, mức 3: 20%. 

5.5. Môn Tin học tự chọn (lớp 5): 

Học sinh được đánh giá kết quả học tập theo hướng dẫn tại Thông tư 

30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Học sinh thực hiện bài 

kiểm tra định kì với bốn mức độ (Mức 1: 40%, mức 2: 30%, mức 3: 20%, mức 4: 

10%).  

Bài kiểm tra định kì cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân. 

Bài kiểm tra bao gồm:  

+ Các câu hỏi trắc nghiệm (tỉ lệ 50% số điểm); 

+ Các câu hỏi tự luận hoặc bài tập thực hành trên máy tính (tỉ lệ 50% số 

điểm). 

- Thời gian làm bài kiểm tra: Bài kiểm tra tin học được tiến hành trong thời 

gian một tiết học, với 30% thời gian cho bài tập Lý thuyết và 70% cho bài tập Thực 

hành. 
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- Đề kiểm tra: 

+ Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phân công giáo viên ra đề kiểm tra; 

+ Đề kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn tin học được hướng 

dẫn kèm theo văn bản số 3393/GDĐT-TH, được xây dựng từ ma trận đề kiểm tra. 

+ Khuyến khích ra đề kiểm tra lý thuyết dưới dạng trắc nghiệm, có thể sử 

dụng các phần mềm tạo trắc nghiệm để chuẩn bị sẵn cho học sinh làm bài trắc 

nghiệm ngay trên máy tính. 

+ Đề kiểm tra thực hành bảo đảm có từ hai bài tập trở lên từ cơ bản (Thực 

hành theo mẫu cho sẵn) đến nâng cao (Thực hành sáng tạo). 

- Đánh giá: Kết quả kiểm tra là kết quả tổng cộng từ hai phần lý thuyết và 

thực hành với tỉ lệ 50% lý thuyết và 50% thực hành. 

 5.5 Môn Tiếng Anh:  

5.5.1 Nội dung kiểm tra: 

  - Nội dung đề kiểm tra cần đáp ứng theo yêu cầu của khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT và tiệm cận với các chuẩn đánh giá quốc tế (Cambridge 

hoặc TOEFL Primary). 

  - Học sinh học theo bộ sách nào, đề kiểm tra được soạn trên ngữ liệu của sách 

đó (Family and Friends – Special Edition)  

5.5.2 Thời gian làm bài kiểm tra: 

   Bài kiểm tra cuối học kì I môn tiếng Anh được tiến hành trong thời gian 40 

phút cho 03 kĩ năng: Nghe (10 phút), Viết (15 phút), Đọc (15 phút). Riêng kĩ năng 

Nói, giáo viên kiểm tra theo các tiết dạy trên lớp. 

5.5.3 Đề kiểm tra: 

Mức độ đánh giá đối với học sinh chương trình tiếng Anh tiểu học (2 đến 4 

tiết/tuần) HK1: 

Tiếng Anh tự chọn (2 tiết/tuần)  

  - Lớp 1: không thực hiện kiểm tra cuối học kì I 

  - Lớp 2: không thực hiện kiểm tra cuối học kì I 

   Tiếng Anh CTPT 2018 (4 tiết/tuần)  

  - Lớp 3: độ khó tối đa của đề kiểm tra cuối học kì I đạt 1 trong các chuẩn sau:

   +   8/15 khiên của mức độ STARTERS 

  +   2 sao/TOEFL Primary Step 1. 

 - Lớp 4: độ khó tối đa của đề kiểm tra cuối học kì I đạt 1 trong các chuẩn sau:

   +   12/15 khiên của mức độ STARTERS 

  +   3 sao/TOEFL Primary Step 1. 

  +   1 hiệu / TOEFL Primary Step 2 

 Tiếng Anh Đề án (4 tiết/tuần) 

  - Lớp 5: độ khó tối đa của đề kiểm tra cuối học kì I đạt 1 trong các chuẩn sau:

   +   8/15 khiên của mức độ MOVERS 

  +   2 huy hiệu/TOEFL Primary Step 2. 

5.5.4 Đánhgiá: 

Kết quả kiểm tra là kết quả trung bình cộng từ 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.  

6. Công việc sau kiểm tra: 



- HiQu trudng theo d6i, chi tlpo viQc ki6m tra vd thpng kC d6nh gi6, ph6n tich
viQc thgc hiQn tI6 th6ng b6o trong hQi d6ng su phpm vO m{t du<r. c vd chua du-o. c,
nhtng han chi5 phii khic phsc 6 trulng, lop, tung thdnh vi6n trong hQi d6ng <16 ldm
L, .!

t6t hon trong thdi gian sdp t6i.
- Sau m6i m6n ki6m tra,ban gi6m hiQu c6 tr6ch nhiQm sinh ho4t d6p an vd

tk5ng nh6t c6ch ch6m bdi, kh6ng d6 xiy ra tinh tr4ng khi6u n4i, g6y mdt doan ki5t

trong nhdL trudng.
- Sau khi ch6m bdi xong, trudng gti b6o c6o th6ng kC vd T6 Ti6u hgc theo

email CO Hanh. Ban gi6m hiQu c6 tr6ch nhiQm gti files todn b6 dA ki6m fia ct:r. cdc
kh6i lop (c6 c6 ma trfn d6, drip rin) vd brlo c6o cric ho4t ttQng t6 chric thyc hiqn ki.im
tra sita hqc ki I theo email C6 Hudng ngity 12/01/2024.

Tr6n ddy le k6 hoach ki6m tra cu5i ho" lcj'I, dAnghi b0 ph{n chuyCn m6n vd
cdc gi6o vi6n theo d6i d6 thUc hiQn viQc ki6m tra cu6i hgc kj. I nhg nhdng, kh6ng
cdng thdng nhrmg thQt sg c6 ch5t lugng, d4t y6u c6u./.

Noi nhQn:
- Nhu trCn;
- Luu: VT.
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